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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số “chín trăm linh tám” được viết là: (0,5đ – M1)
A. 908               B. 980               C. 890                        D. 809
Câu 2. 24 : 4= .?.  (0,5đ – M1)
A. 5                   B. 6                   C. 7                            D. 8
Câu 3. 299 là số liền trước của số nào? (0,5đ – M1)
A. 298               B. 301               C. 300                        D. 399
Câu 4. Phép nhân nào có tích bằng một thừa số? (0,5đ – M2)
A. 2 x 3                   B. 3 x 1                   C. 2 x 2                            D. 3 x 2
Câu 5. Tích của 4 và 1 chục là: (0,5đ – M1)
A. 28                B. 32                  C. 36                          D. 40
Câu 6. Hiệu của hai số bằng 23, số trừ bằng 5. Giá trị của số bị trừ là: (0,5đ – M2)
A. 18                B. 25                  C. 24                         D. 28
Câu 7. Hình bên có..... khối trụ: (0,5đ- M2)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2023/0315/20_1.png]
A. 2 khối trụ         B. 4 khối trụ     
C. 5 khối trụ         D. 3 khối trụ      

Câu 8. Lan có 54 cái nhãn vở. Hằng có 48 cái nhãn vở. Hỏi Lan có nhiều hơn Hằng bao nhiêu nhãn vở? (0,5đ – M2)
A. 106 	                    B. 6		          C. 102	                   D. 8
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Số? (1đ – M1)
	…..……. + 278 = 654
45 + …..…….  = 280
	100 - ............. = 38
.............. – 23 = 45


Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2đ – M2)
	124 – 103
	862 – 459
	406 + 278
	316 + 40

	........................
........................
.......................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................


Bài 3. Một khu vườn có tất cả 380 cây, trong đó hàng thứ nhất có 210 cây. (2đ – M3)
a) Hàng thứ hai có bao nhiêu cây?
b) Hàng thứ nhất nhiều hơn hàng thứ hai bao nhiêu cây?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 4. Viết các số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là 1 và tổng ba chữ số đó bằng 6. (1đ – M3)
…………………………………………………………………………………………

Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	B

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): 
Bài 1: (1 điểm) – mỗi phần 0,25 điểm
	367 + 278 = 654
45 + 235 = 280
	100 – 62  = 38
68 – 23 = 45


Bài 2: (2 điểm) – mỗi phần 0,5 điểm. Đặt tính đúng 0,2 điểm , tính đúng 0,3 điểm
124 – 103 = 21        862 – 459 = 403         406 + 278 = 684            316 + 40 = 356
Bài 3: (2 điểm)
	a) Hàng thứ hai có số cây là:
380−210=170 (cây)
b) Hàng thứ nhất nhiều hơn hàng thứ hai số cây là: 
          210−170=40 (cây)
Đáp số : a) 170 cây
              b) 40 cây
	0,25 điểm
0,5 điểm 
0,25 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm 


Bài 4: (1 điểm) – mỗi số đúng 0,2 điểm 
[bookmark: _GoBack]            105, 114, 123, 132, 141, 150
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